
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

TRƯỜNG TH TRẦN THỊ NGỌC HÂN

Số

TT
Giới tính Bán trú

1 Ngô Hoàng Thiên Ân 10 12 2017 Nam x

2 Nguyễn Trần Hoàng Anh 18 08 2017 Nam x

3 Trần Lan Anh 03 07 2017 Nữ x

4 Nguyễn Huỳnh Ngọc Bích 04 08 2017 Nữ x

5 Trần Nguyễn Ái Diễm 13 11 2017 Nữ x

6 Đỗ Anh Duy 12 10 2017 Nam x

7 Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên 24 11 2017 Nữ x

8 Nguyễn Anh Giàu 10 04 2017 Nam x

9 Nguyễn Thị Gia Hân 27 06 2017 Nữ x

10 Nguyễn Lê Quốc Hưng 02 01 2017 Nam x

11 Hồ Nhật Huy 21 04 2017 Nam x

12 Nguyễn Võ Huy 28 10 2017 Nam x

13 Trần Lê Quang Khải 01 09 2017 Nam x

14 Đặng Nhật Khang 02 11 2017 Nam x

15 Trần Đăng Minh 27 02 2017 Nam x

16 Nguyễn Duy Nam 23 08 2016 Nam x

17 Nguyễn Bảo Ngọc 13 12 2017 Nữ x

18 Lê Danh Khôi Nguyên 21 12 2017 Nam x

19 Trần Du Thiện Nhân 23 07 2017 Nam x

20 Tạ Minh Nhật 29 08 2017 Nam x

21 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 25 09 2017 Nữ x

22 Dương Gia Bảo Như 27 06 2017 Nữ x

23 Nguyễn Tấn Phát 14 05 2017 Nam x

24 Nguyễn Duy Phúc 05 07 2017 Nam x

25 Trần Nam Phương 09 06 2017 Nữ x

26 Nguyễn Ngọc Quý 17 03 2017 Nữ x

27 Bùi Minh Thảo 22 11 2017 Nữ x

28 Trần Đặng Anh Thư 02 01 2017 Nữ x

29 Phạm Nhật Minh Tiến 12 05 2016 Nam x

30 Trần Mộc Trà 09 09 2017 Nữ x

31 Mai Quỳnh Trâm 15 11 2017 Nữ x

32 Lê Thị Ngọc Trân 20 10 2017 Nữ x

33 Nguyễn Minh Tú 23 01 2017 Nam x

34 Lê Thị Phương Vi 21 01 2017 Nữ x

35 Nguyễn Quang Vinh 07 09 2017 Nam x

36 Nguyễn Khánh Vy 26 10 2017 Nữ x

37 Mai Bá Thuận 28 10 2016 Nam x
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